
Phụ lục

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT TIẾP TỤC ÁP DỤNG THEO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

TRƯỚC KHI SẮP XẾP TỈNH (BỔ SUNG)

(Kèm theo Công văn số …  ../UBND-NC ngày    /…/2025 của UBND tỉnh)

STT

Tên loại, số ký hiệu,

ngày, tháng, năm

ban hành

Tên trích yếu Cơ quan ban hành Ghi chú

A. TỈNH NINH THUẬN (19 QUYẾT ĐỊNH)

1. Lĩnh vực quản lý, bảo tồn biển (02 quyết định)

01

Quyết định số

41/2021/QĐ-UBND

ngày 20/7/2021

Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Vườn

quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

02

Quyết định số

93/2024/QĐ-UBND

ngày 18/11/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý

Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa ban hành

kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐUBND ngày

20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

2. Lĩnh vực tài chính (01 quyết định)

01

Quyết định số

60/2020/QĐ-UBND

ngày 31/12/2020

Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

3. Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (14 quyết định)

01

Quyết định số

146/2017/QĐ-UBND

ngày 28/12/2017

Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

02

Quyết định số

75/2022/QĐ-UBND

ngày 14/12/2022 

Ban hành Quy định về tuyến đường và thời gian hoạt

động của phương tiện vận chuyển chất thải rắn công

nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại

phải có thiết bị định vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận
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03

Quyết định số

37/2022/QĐ-UBND

ngày 24/7/2022

Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận đến năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

04

Quyết định số

91/2024/QĐ-UBND

ngày 11/11/2024 

Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận

đất ở; hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức nhận

chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn

tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

05

Quyết định số

92/2024/QĐ-UBND

ngày 18/11/2024 

Quy định hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân

đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng

đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên

địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

06

Quyết định số

106/2024/QĐ-UBND

ngày 30/12/2024 

Quy định điều kiện, tiêu chí chuyển mục đích sử dụng

đất dưới 02 ha đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng

hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục

đích khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

07

Quyết định số

02/2025/QĐ-UBND

ngày 09/01/2025 

Quy định việc rà soát, công bố công khai, lập danh

mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xem kẹt và việc giao

đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm

xen kẹt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

08

Quyết định số

07/2025/QĐ-UBND

ngày 23/01/2025

Ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về

cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận.

09

Quyết định số

11/2025/QĐ-UBND

ngày 10/02/2025 

Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định để

giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá

nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

10

Quyết định số

12/2025/QĐ-UBND

ngày 11/02/2025 

Quy định một số yếu tố ước tính tổng doanh thu phát

triển, tổng chi phí phát triển của thửa đất, khu đất cần

định giá theo phương pháp thặng dư và các yếu tố

ảnh hưởng đến giá đất trong việc xác định giá đất cụ

thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận
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11

Quyết định số

17/2025/QĐ-UBND

ngày 18/02/2025

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức

năng nhiệm vụ, quyền hạn giữa Văn phòng Đăng ký

đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với cơ

quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp

huyện; UBND cấp huyện, cấp xã; cơ quan tài chính,

cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

12

Quyết định số

42/2025/QĐ-UBND

ngày 23/4/2025

Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện

tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

13

Quyết định số

47/2025/QĐ-UBND

ngày 12/5/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục ban hành kèm theo

Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 23/01/2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy

định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật

nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

14

Quyết định số

53/2025/QĐ-UBND

ngày 25/6/2025

Quy định hạn mức đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ

chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

4. Lĩnh vực nội vụ (02 quyết định)

01

Quyết định số

83/2017/QĐ-UBND

ngày 31/8/2017 

Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng

đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận

02

Quyết định số

29/2018/QĐ-UBND

ngày 25/4/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ hỗ

trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên

chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo

Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017

của UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ninh Thuận
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B. TỈNH KHÁNH HÒA (18 QUYẾT ĐỊNH)

1. Lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch (01 quyết định)

01

Quyết định số

36/2018/QĐ-UBND

ngày 10/12/2018

Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù

lao, trích lập và quản lý Quỹ nhuận bút đối với bản

tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước

thuộc tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

2. Lĩnh vực công nghệ thông tin (01 quyết định)

01

Quyết định số

34/2025/QĐ-UBND

ngày 26/5/2025

Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch

vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

3. Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (13 quyết định)

01

Quyết định số

02/2021/QĐ-UBND

ngày 09/3/2021

Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa đến năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

02

Quyết định số

11/2022/QĐ-UBND

ngày 23/5/2022 

Ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và

xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

03

Quyết định số

05/2023/QĐ-UBND

ngày 22/3/2023 

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích việc

phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn

sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa

bàn tỉnh Khánh Hoà

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

04

Quyết định số

28/2024/QĐ-UBND

ngày 25/10/2024 

Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng

đất; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông

nghiệp của cá nhân và các giấy tờ khác về quyền sử

dụng đất có trước ngày 15/10/1993 trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà
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05

Quyết định số

29/2024/QĐ-UBND

ngày 25/10/2024 

Quy định cụ thể về điều kiện, kích thước, diện tích

tối thiểu để tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

06

Quyết định số

30/2024/QĐ-UBND

ngày 28/10/2024 

Quy định việc rà soát, công bố công khai, lập danh

mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và việc giao

đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm

xen kẹt do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

07

Quyết định số

31/2024/QĐ-UBND

ngày 28/10/2024 

Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ tách

thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

08

Quyết định số

32/2024/QĐ-UBND

ngày 28/10/2024

Ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt

hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi

đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

09

Quyết định số

34/2024/QĐ-UBND

ngày 31/10/2024 

Quy định về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực

đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

10

Quyết định số

40/2024/QĐ-UBND

ngày 28/11/2024

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức

năng nhiệm vụ, quyền hạn giữa Văn phòng Đăng ký

đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với cơ

quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp

huyện; UBND cấp huyện, cấp xã; cơ quan tài chính,

cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

11

Quyết định số

42/2024/QĐ-UBND

ngày 04/12/2024 

Quy định về Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định

nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

12

Quyết định số

43/2024/QĐ-UBND

ngày 09/12/2024 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán

ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà
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13

Quyết định số

33/2025/QĐ-UBND

ngày 20/5/2025 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm

kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

4. Lĩnh vực tài chính (02 quyết định)

01

Quyết định số

05/2022/QĐ-UBND

ngày 05/4/2022

Về ban hành mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực

đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho

vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2022-

2025

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

02

Quyết định số

20/2025/QĐ-UBND

ngày 20/3/2025

Quy định việc phân cấp thẩm quyền cho các cơ quan

chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định

giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp

công lập trực thuộc

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà

5. Lĩnh vực đầu tư (01 quyết định)

01

Quyết định số

14/2024/QĐ-UBND

ngày 30/7/2024

Quy định chi tiết mẫu công bố thông tin dự án thu

hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong

Ủy ban nhân dân tỉnh

Khánh Hoà




